
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Chiều Thứ 2 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Sáng Thứ 7 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Sáng Thứ 4 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Chiều Thứ 2 (1-4)

4 Sáng Thứ 7 (1-4)

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Chiều Thứ 3 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 5 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Sáng Thứ 2 (1-4)

4 Chiều Thứ 7 (1-4)

4 Chiều Thứ 4 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 6 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 3 (1-4)

4 Chiều Thứ 5 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Chiều Thứ 6 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Phan Thị Mai Hương

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

2 Kiểm nghiệm & GLP

Nguyễn Thị Thu Huyền

1 Dược lý 1 5(3,2)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TH: 12/7/2021-18/7/2021

Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

6(2,4)

4 Pháp chế 5(2,3)

TH: 21/6/2021-11/7/2021

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

5



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Sáng Thứ 5 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Sáng Thứ 2 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 5 (1-4)

4 Chiều Thứ 6 (1-4)

4 Chiều Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 7 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 7 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4)

4 Sáng Thứ 6 (1-4)

4 Chiều Thứ 2 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 4 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Chiều Thứ 3 (1-4)

4 Sáng Thứ 7 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Chiều Thứ 4 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Phan Thị Mai Hương

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG

4 Pháp chế 5(2,3)

TH: 21/6/2021-11/7/2021

5 Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

2 Kiểm nghiệm & GLP 6(2,4)

TH: 12/7/2021-18/7/2021

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A2

1 Dược lý 1 5(3,2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Sáng Thứ 4 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Chiều Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 7 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 4 (1-4)

4 Chiều Thứ 5 (1-4)

4 Chiều Thứ 2 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 6 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Sáng Thứ 2 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4)

4 Sáng Thứ 5 (1-4)

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 7 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Chiều Thứ 2 (1-4)

4 Sáng Thứ 6 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Sáng Thứ 7 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Phan Thị Mai Hương

5 Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

TH: 12/7/2021-18/7/2021

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

4 Pháp chế 5(2,3)

TH: 21/6/2021-11/7/2021

1 Dược lý 1 5(3,2)

2 Kiểm nghiệm & GLP 6(2,4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A3



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 6 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Chiều Thứ 2 (1-4)

4 Sáng Thứ 6 (1-4)

4 Sáng Thứ 5 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 7 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 7 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Chiều Thứ 3 (1-4)

4 Sáng Thứ 4 (1-4)

4 Sáng Thứ 2 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 5 (1-4)

4 Chiều Thứ 7 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Sáng Thứ 6 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Phan Thị Mai Hương

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG

4 Pháp chế 5(2,3)

TH: 21/6/2021-11/7/2021

5 Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

2 Kiểm nghiệm & GLP 6(2,4)

TH: 12/7/2021-18/7/2021

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A4

1 Dược lý 1 5(3,2)



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Sáng Thứ 6 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Chiều Thứ 7 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 6 (1-4)

4 Chiều Thứ 7 (1-4)

4 Sáng Thứ 2 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Chiều Thứ 2 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 4 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4)

4 Sáng Thứ 7 (1-4)

4 Chiều Thứ 3 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Sáng Thứ 5 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 2 (1-4)

4 Chiều Thứ 4 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Chiều Thứ 5 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

4 Pháp chế 5(2,3)

2 Kiểm nghiệm & GLP 6(2,4)

TH: 12/7/2021-18/7/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Dược lý 1 5(3,2)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A5

TH: 21/6/2021-11/7/2021

5 Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Phan Thị Mai Hương



BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Tên môn học Số TC
Số tiết 

/tuần
Ca Lịch học Tiến độ

4 Sáng Thứ 2 (1-4) LT: 22/2/2021-4/4/2021

4 Chiều Thứ 7 (1-4) TH: 5/4/2021-20/6/2021

4 Chiều Thứ 4 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 6 (1-4) TH: 22/3/2021-18/7/2021

4 Sáng Thứ 2 (1-4)

4 Chiều Thứ 7 (1-4)

4 Chiều Thứ 3 (1-4) LT: 22/2/2021-21/3/2021

4 Sáng Thứ 5 (1-4) TH: 22/3/2021-4/7/2021

4 Sáng Thứ 3 (1-4) LT: 22/3/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 5 (1-4) TH: 19/4/2021-11/7/2021

4 Chiều Thứ 2 (1-4)

4 Sáng Thứ 7 (1-4)

4 Sáng Thứ 4 (1-4) LT: 5/4/2021-18/4/2021

4 Chiều Thứ 6 (1-4) TH: 19/4/2021-18/7/2021

4 Chiều Thứ 3 (1-4)

4 Sáng Thứ 5 (1-4)

6 Sinh hoạt lớp 1 Sáng Thứ 6 (5) 22/2/2021-18/7/2021

GHI CHÚ:

1. Bắt đầu học từ ngày 22/2/2021, dự kiến 18 tuần;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA CĐ11 - NĂM HỌC 2020-2021

LỚP ỔN ĐỊNH CĐ11A6

1 Dược lý 1 5(3,2)

2 Kiểm nghiệm & GLP 6(2,4)

TH: 12/7/2021-18/7/2021

3 Bào chế & GMP 1 5(2,3)

4 Pháp chế 5(2,3)

TH: 21/6/2021-11/7/2021

5 Marketing 4(1,3)

TH: 5/7/2021-18/7/2021

Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Phan Thị Mai Hương

Phú Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG


